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TỔNG CỘNG        26.060.286 

I 3.992.439         

1
Công Ty TNHH Một 

Thành Viên Quỳnh Khoa
3801069337 Số 243, Tổ 6, KP 3A, P.Minh Hưng, Chơn Thành Nguyễn Tiến Quỳnh 285239881 CA Bình Phước 3.992.439         

II        22.067.847 

1 Hồ Thị Bé Bảy 8016409360 Tổ 08, KP.7, P.Hưng Long, Chơn Thành Hồ Thị Bé Bảy 070174000750 5/3/2023 Cục CS HC 490.163            

2 Lê Minh Tài 3800339982 Tổ 05, KP.1, P.Hưng Long, Chơn Thành Lê Minh Tài 070078004759 28/06/2021 Cục CS HC 3.056.796         

3 Nguyễn Thị Bông 3801064113 KP 2, P.Hưng Long, Chơn Thành Nguyễn Thị Bông 285393740 19/11/2008 CA Bình Phước 781.585            

4 Tống Duy Hiên 3800380684 Tổ 8, KP.3B, P.Minh Hưng, Chơn Thành Tống Duy Hiên 036059007407 4/12/2022 Cục CS HC 3.177.862         

5 Nguyễn Thị Thục Hiền 3800243790 Khu phố 04, P.Hưng Long, Chơn Thành Nguyễn Thị Thục Hiền 034174000008 11/1/2022 Cục CS HC 118.060            

6 Cao Văn Hùng 8033581523 Tổ 7, KP 8, P.Hưng Long, Chơn Thành Cao Văn Hùng 183421385 14/07/2015 CA Hà Tĩnh 631.716            

7 Nguyễn Thị Băng Tâm 3801090642 Tổ 7,KP 8, P.Hưng Long, Chơn Thành Nguyễn Thị Băng Tâm 285619563 30/05/2014 CA Bình Phước 1.481.160         

8
Thu mua phế liệu Đặng 

Văn Tân
3801048802 Tổ 01, KP.1, P.Thành Tâm, Chơn Thành Đặng Văn Tân 285619563 30/05/2014 CA Bình Phước 915.525            

9 Nguyễn Văn Huynh 3801160201 Tổ 04, KP.Mỹ Hưng, P.Thành Tâm, Chơn Thành Nguyễn Văn Huynh 285277865 23/04/2017 CA Bình Phước 1.076.798         

10 Đinh Quốc Huy 3801065290 Tổ 9, KP 10, P.Hưng Long, Chơn Thành Đinh Quốc Huy 036076012425 10/5/2021 Cục CS HC 433.740            

11 Cao Phước Bình 3800611638 P.An Lộc, Bình Long Cao Phước Bình 285004217 3/6/1997 CABình Phước 1.512.936         

12 Nguyễn Thị Thúy Kiều 3800340466 Xã Thanh Lương, Bình Long Nguyễn Thị Thúy Kiều 285016975 3/18/1999 CA Bình Phước 4.871.221         

13 Phùng Phú Thành 3800362861 Xã Thanh Lương, Bình Long Phùng Phú Thành 285147350 6/9/2003 CA Bình Phước 442.725            

14 Nguyễn Văn Nghĩa 3800374433 P.An Lộc, Bình Long Nguyễn Văn Nghĩa 285246606 11/30/2005 CA Bình Phước 396.822            

15 Vũ Thị Cẩm Hồng 3801079582 P.Hưng Chiến, Bình Long Vũ Thị Cẩm Hồng 285282270 20/9/2021 CA Bình Phước 745.019            

16 Ninh Thị Vân 3800719367 Chợ Bình Long, P.An Lộc, Bình Long Ninh Thị Vân 285472229 24/3/2010 CA Bình Phước 303.295            

17 Nguyễn Thị Bình 3800782552 Ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, Bình Long Nguyễn Thị Bình 285482940 9/6/2010 CA Bình Phước 1.632.424         

Họ và tên
Số giấy tờ cá 

nhân

                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ỦY BAN NHÂN DÂN

     TỈNH BÌNH PHƯỚC

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh)

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân

Doanh nghiệp, tổ chức

Cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh

Tổng số nợ 

tiền thuế hủy 

xóa nợ

Địa chỉ kinh doanh
Cơ quan cấp 

giấy tờ cá nhân
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